
TT Nội dung

Kế hoạch nhà 

nước giao năm 

2023 (điều 

chỉnh)

Phân bổ vốn đầu 

tư năm 2023 

(điều chỉnh)

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5

Tổng số 115.585,000 115.585,000 

Trong đó : Vốn Trong nước 115.585,000 115.585,000 

I Vốn thực hiện dự án 115.585,000 115.585,000 

A Dự án nhóm C 115.585,000 115.585,000 

I Nguồn vốn tỉnh phân cấp 14.854,000 14.854,000 

1 Công trình thanh toán nợ 8.543,916 8.543,916 

1.1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 2.912,916 2.912,916 

1.1.1 Trường TH Lê Văn Tám (phân hiệu Tân Lập) 1.383,000 1.383,000 

1.1.2 Trường THCS Nâm Nung 1.529,916 1.529,916 

1.1.3 Lĩnh vực cấp, thoát nước 1.679,000 1.679,000 

1.1.4 Công trình cấp nước tập trung thôn Đắk Sơn 1.679,000 1.679,000 

1.2 Lĩnh vực giao thông 1.962,000 1.962,000 

1.2.1
Đường thôn Nam Hợp đi suối Bong 1.962,000 1.962,000 

1.3 Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng 1.990,000 1.990,000 

1.3.1 Xây mới nhà làm việc xã đội xã Nâm Nung 60,000 60,000 

1.3.2
Xây dựng trụ sở làm việc công an xã  Đắk Drô 965,000 965,000 

1.3.3
Xây dựng trụ sở làm việc công an xã Nâm Nung 965,000 965,000 

2 Công trình chuyển tiếp 3.847,000 3.847,000 

2.1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 142,000 142,000 

2.2.1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục

thường xuyên huyện krông Nô
142,000 142,000 

2.2 Lĩnh vực cấp, thoát nước 1.050,000 1.050,000 

2.2.2

Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh

hoạt tập trung thôn Buôn Choah, xã Buôn

Choah

1.050,000 1.050,000 

2.3 Lĩnh vực văn hoá 2.655,000 2.655,000 

2.3.1 Nhà văn hoá xã Buôn Choah 1.455,000 1.455,000 
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2.3.2 Nhà văn hoá xã Đắk Nang 1.200,000 1.200,000 

3 Công trình mở mới 2.463,084 2.463,084 

3.1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 1.076,084 1.076,084 

3.1.1 Trường TH Trần Quốc Toản 1.076,084           1.076,084             

3.2 Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng 1.387,000          1.387,000            

3.2.1 Trụ sở làm việc công an xã Buôn Choah 800,000              800,000                

3.2.2 Nhà làm việc xã đội xã Đức Xuyên 587,000              587,000                

II Nguồn cân đối ngân sách cấp huyện 100.731,000       100.731,000         

II.1 Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất 58.500,000         58.500,000           

1 Công trình chuyển tiếp 1.177,727          1.177,727            

1.1 Lĩnh vực quản lý nhà nước 434,000             434,000               

1.1.1

Trụ sở HĐND&UBND huyện Krông Nô, hạng

mục: Cải tạo trụ sở làm việc và các hạng mục

phụ trợ 434,000              434,000                

1.2 Lĩnh vực điện 743,727             743,727               

1.2.1

Đường dây trung áp, hạ áp cấp điện cho thôn

Phú Thịnh, xã Đắk Nang 743,727              743,727                

2 Công trình mở mới 19.112,273         19.112,273           

2.1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 1.966,273          1.966,273            

2.1.1 Trường MN Hướng Dương 1.966,273           1.966,273             

2.2 Lĩnh vực giao thông 12.230,000        12.230,000          

2.2.1

Đường Võ Văn Kiệt và đường Trần Hưng Đạo,

hạng mục: Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát

nước, hệ thống điện 4.800,000           4.800,000             

2.2.2

Đường từ thôn Xuyên Hà đến cống ngầm Đắk

Nang 2.000,000           2.000,000             

2.2.3

Đường từ Quốc lộ 28 (thôn Nam Cường) đi

thôn Nam Thuận 3.930,000           3.930,000             

2.2.4 Đường N6, Đ3 xã Đắk Nang 1.500,000           1.500,000             

2.3 Lĩnh vực thuỷ lợi 1.450,000           1.450,000             

2.3.1

Nâng cấp tuyến kênh từ kênh chính vào khu

tưới nhà ông Đoàn Văn Dự 1.450,000           1.450,000             

2.4 Lĩnh vực kiến thiết thị chính 3.466,000           3.466,000             

2.4.1

Chỉnh trang hệ thống vỉa hè, hệ thống thoát

nước tại các tuyến đường nội thị Đắk Mâm 3.466,000           3.466,000             

2.5 Chi đầu tư khác 38.210,000         38.210,000           

2.5.1

Hỗ trợ cho các xã thực hiện các chương trình

mục tiêu quốc gia và đầu tư khác 38.200,000         38.200,000           
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2.5.2

Đối ứng tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững

thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm

nghèo bền vững 10,000                10,000                  

II.2
Nguồn tăng thu tiết kiệm chi và tỉnh hỗ trợ 

42.231,000         42.231,000           

II.2.1 Nguồn tỉnh hỗ trợ 7.500,000           7.500,000             

1 Công trình mở mới 4.500,000           4.500,000             

1.1 Lĩnh vực kiến thiết thị chính 4.500,000          4.500,000            

1.1.1

Chỉnh trang hệ thống vỉa hè, hệ thống thoát

nước tại các tuyến đường nội thị Đắk Mâm 4.500,000           4.500,000             

1.2 Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng 3.000,000          3.000,000            

1.2.1 Trụ sở làm việc công an xã Nam Xuân 1.500,000           1.500,000             

1.2.2 Trụ sở làm việc công an xã Nam Đà 1.500,000           1.500,000             

II.2.2 Nguồn tiết kiệm chi 3.438,000           3.438,000             

1 Công trình thanh toán nợ 2.438,000           2.438,000             

1.1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 2.438,000           2.438,000             

1.1.1 Trường Mầm non Vàng Anh xã Nam Xuân 1.903,000           1.903,000             

1.1.2 Trường THCS Nâm Nung 246,000              246,000                

1.1.3 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi 159,000              159,000                

1.1.4 Trường TH Kim Đồng 130,000              130,000                

2 Công trình mở mới 1.000,000           1.000,000             

2.1

Lĩnh vực hoạt động của các cơ quan quản lý

nhà nước, Đảng, đoàn thể 1.000,000          1.000,000            

2.1.1

Sửa chữa trụ sở làm việc của Ban Dân vận,

MTTQ và các đoàn thể huyện Krông Nô (tại địa

chỉ mới) 1.000,000           1.000,000             

II.2.3

Nguồn tăng thu 2022 chuyển sang năm 2023

(nguồn thu tiền sử dụng đất) 31.293,000         31.293,000           

1 Công trình thanh toán nợ 5.040,000           5.040,000             

1.1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 5.040,000           5.040,000             

1.1.1 Trường THCS Nâm N'Đir 2.258,000           2.258,000             

1.1.2 Trường THCS Đăk Nang 2.301,000           2.301,000             

1.1.3 Trung tâm Chính trị huyện 481,000              481,000                

2 Công trình mở mới 4.129,000           4.129,000             

2.1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 4.129,000          4.129,000            

2.1.1 Trường TH Võ Thị Sáu 2.000,000           2.000,000             

2.1.2 Trường TH và THCS Nguyễn Viết Xuân 1.829,000           1.829,000             

2.1.3 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 300,000              300,000                
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3 Chi đầu tư khác 22.124,000         22.124,000           

3.1

Hỗ trợ cho các xã tiền bán đấu giá quyền sử

dụng đất 19.124,000        19.124,000          

3.1.1 UBND xã Đắk Sôr 3.953,000           3.953,000             

3.1.2 UBND xã Nam Đà 1.381,000           1.381,000             

3.1.3 UBND xã Nam Xuân 1.369,000           1.369,000             

3.1.4 UBND thị trấn Đắk Mâm 281,000              281,000                

3.1.5 UBND xã Đắk Drô 1.961,000           1.961,000             

3.1.6 UBND xã Buôn Choah 1.323,000           1.323,000             

3.1.7 UBND xã Nâm N'Đir 2.300,000           2.300,000             

3.1.8 UBND xã Đức Xuyên 1.795,000           1.795,000             

3.1.9 UBND xã Đắk Nang 1.650,000           1.650,000             

3.1.10 UBND xã Nâm Nung 1.511,000           1.511,000             

3.1.11 UBND xã Tân Thành 1.600,000           1.600,000             

3.2 Chuyển về quỹ đất tỉnh 3.000,000           3.000,000             
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